
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2012-2013 (KHÓA 2012)
Thời gian bắt đầu học kỳ 1: 29/10/2012

Sinh viên lưu ý xem rõ ghi chú bên dưới

Tên môn học Số tiết Lớp Giảng viên Buổi Thứ Giờ học Ngày bắt đầu Phòng
Số tiết / 

buổi

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 KT12DB1 Ngô Trấn Vũ Sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/12 A. 406 4

Pháp luật đại cương 32 KT12DB1 Trần Anh Thục Đoan Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/12 A. 405 4

Kỹ năng học tập 32 KT12DB1 Nhóm giảng viên Sáng 3 7:30 - 11:00 06/11/12 A. 308 4

Tin học đại cương (LT) 30 KT12DB1 Ngô Lâm Kim Thy Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/12 D. 31 4

Tin học đại cương (TH) 30 KT12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 QT12DB1 Ngô Phan Tuấn Anh Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/12 A. 406 4

Pháp luật đại cương 32 QT12DB1 Trần Anh Thục Đoan Sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/12 A. 506 4

Kỹ năng học tập 32 QT12DB1 Nhóm giảng viên Chiều 2 13:30 - 17:00 05/11/12 D. 31 4

Tin học đại cương (LT) 30 QT12DB1 Lê Hồng Thái Sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/12 A. 408 4

Tin học đại cương (TH) 30 QT12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 QT12DB2 Trần Trung Kiệt Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/12 A. 506 4

Pháp luật đại cương 32 QT12DB2 Lê Văn Hưng Chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/12 A. 405 4

Kỹ năng học tập 32 QT12DB2 Nhóm giảng viên Chiều 2 13:30 - 17:00 05/11/12 D. 32 4

Tin học đại cương (LT) 30 QT12DB2 Ngô Lâm Kim Thy Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/12 A. 408 4

Tin học đại cương (TH) 30 QT12DB2 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 QT12DB3 Đào Bảo Dũng Chiều 2 13:30 - 17:00 29/10/12 A. 405 4

Pháp luật đại cương 32 QT12DB3 Lê Văn Hưng Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/12 A. 408 4

Kỹ năng học tập 32 QT12DB3 Nhóm giảng viên Sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/12 A. 506 4

Tin học đại cương (LT) 30 QT12DB3 Tô Oai Hùng Sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/12 A. 208 4

Tin học đại cương (TH) 30 QT12DB3 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 TN12DB1 Ngô Trấn Vũ Sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/12 A. 405 4

Pháp luật đại cương 32 TN12DB1 Lê Văn Hưng Sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/12 A. 306 4

Kỹ năng học tập 32 TN12DB1 Nhóm giảng viên Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/12 A. 412 4

Giao tiếp trong kinh doanh 32 TN12DB1 Huỳnh Thanh Tú Chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/12 A. 404 4

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 TN12DB2 Đào Bảo Dũng Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/12 A. 208 4

Pháp luật đại cương 32 TN12DB2 Trần Anh Thục Đoan Sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/12 A. 305 4

Kỹ năng học tập 32 TN12DB2 Nhóm giảng viên Sáng 2 7:30 - 11:00 05/11/12 A. 411 4



Giao tiếp trong kinh doanh 32 TN12DB2 Trần Minh Trọng Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/12 D. 33 4

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 TN12DB3 Ngô Phan Tuấn Anh Chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/12 A. 406 4

Pháp luật đại cương 32 TN12DB3 Trần Anh Thục Đoan Sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/12 A. 404 4

Kỹ năng học tập 32 TN12DB3 Nhóm giảng viên Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/12 A. 506 4

Giao tiếp trong kinh doanh 32 TN12DB3 Huỳnh Thanh Tú Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/12 D. 32 4

Kỹ năng học tập 32 XD12DB1 Nhóm giảng viên Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/12 A. 506 4

Tin học đại cương (LT) 30 XD12DB1 Nguyễn Thị Mai Trang Chiều 3 13:00 - 15:30 30/10/12 A. 207 3

Tin học đại cương (TH) 30 XD12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp A1 50 XD12DB1 Nguyễn Chính Thắng Sáng 3 7:00 - 11:15 30/10/12 A. 307 5

Vẽ kỹ thuật (LT) 40 XD12DB1 Dương Thị Bích Huyền Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/12 A. 306 4

Vẽ kỹ thuật (TH) 20 XD12DB1 Thông báo sau

Tin học đại cương (LT) 30 TA12DB1 Nguyễn Thị Mai Trang Chiều 3 13:00 - 15:30 30/10/12 A. 207 3

Tin học đại cương (TH) 30 TA12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Nghe nói 1 45 TA12DB1 Trần Vũ Diễm Thúy Sáng 3 7:00 - 11:15 30/10/12 A. 411 5

Ngữ pháp 45 TA12DB1 Trần Thiên Sơn Chiều 4 13:00 - 17:00 31/10/12 A. 405 5

Tiếng Việt thực hành 30 TA12DB1 Tào Văn Ân Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/12 A. 404 4

Phát âm Anh Mỹ 45 TA12DB1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Sáng 6 7:00 - 11:15 02/11/12 A. 404 5

Ghi chú:

- Sinh viên đi học theo đúng thời khóa biểu của lớp.

- Lịch thực hành môn Tin học đại cương sẽ là một trong các buổi chiều thứ 3, sáng thứ 4, sáng thứ 4, sáng thứ 6, chiều thứ 6. Phân nhóm thông báo sau

- Trong trường hợp bất khả kháng, muốn đổi lịch học của các môn học thì liên hệ văn phòng Chương trình để làm thủ tục đăng ký lại thời khóa biểu.

- Trước khi bắt đầu tuần học đầu tiên, sinh viên nên cập nhật lại thông tin trên website để xem lịch học có thay đổi hay không.

- Ký hiệu lớp:

Lớp Kế toán: KT12DB1

Lớp Quản trị kinh doanh: QT12DB1, QT12DB2, QT12DB3

Lớp Tài chính - Ngân hàng: TN12DB1, TN12DB2, TN12DB3

Lớp Xây dựng: XD12DB1

Lớp Tiếng Anh: TA12DB1

- Ký hiệu phòng học:

A: 97 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM

D: Số 2 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q. 1, TP.HCM


